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MỞ ĐẦU 

 

Lý thuyết tập mờ và logic mờ được L.A. Zadeh đề xuất vào giữa thập 

niên 60 của thế kỷ trước. Kể từ khi ra đời, lý thuyết tập mờ và ứng dụng của 

tập mờ đã được phát triển liên tục với mục đích xây dựng các phương pháp 

lập luận xấp xỉ để mô hình hóa quá trình suy luận của con người. Cho đến nay 

phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên lý thuyết tập mờ đã được quan tâm 

nghiên cứu trên cả phương diện lý thuyết và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực rất 

khác nhau, đã đạt được nhiều thành tựu ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng 

trong các hệ chuyên gia mờ, điều khiển mờ…. [9]. 

Tuy nhiên, phương pháp lập luận của con người là vấn đề phức tạp và 

không có cấu trúc. Vì vậy kể từ khi lý thuyết tập mờ ra đời cho đến nay, vẫn 

chưa có một cơ sở lý thuyết hình thức chặt chẽ theo nghĩa tiên đề hoá cho 

logic mờ và lập luận mờ.  

Để đáp ứng phần nào đối với nhu cầu xây dựng cơ sở toán học cho việc 

lập luận ngôn ngữ, N.Cat Ho và Wechler đã đề xuất cách tiếp cận dựa trên 

cấu trúc tự nhiên của miền giá trị của các biến ngôn ngữ, những giá trị của 

biến ngôn ngữ trong thực tế đều có thứ tự nhất định về mặt ngữ nghĩa, ví dụ ta 

hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng, „trẻ‟ là nhỏ hơn „già‟, hoặc „nhanh‟ 

luôn lớn hơn „chậm‟. Xuất phát từ quan hệ ngữ nghĩa đó các tác giả đã phát 

triển lý thuyết đại số gia tử (ĐSGT).  

Với việc định lượng các từ ngôn ngữ như đã đề cập, một số phương 

pháp lập luận nội suy ra đời nhằm mục đích giải quyết bài toán lập luận xấp xỉ 

mờ, một bài toán được ứng dụng nhiều trong tự nhiên, kỹ thuật…, các 

phương pháp lập luận này được gọi là các phương pháp lập luận xấp xỉ mờ sử 

dụng ĐSGT. 

Các phương pháp lập luận mờ sử dụng ĐSGT từ trước đến nay đều 

xem mô hình mờ (0.1) như một tập hợp các “điểm mờ”. Khi đó bài toán lập 
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luận ban đầu sẽ chuyển về bài toán nội suy trên siêu mặt cho bởi mô hình mờ. 

Có 2 yếu tố cơ bản cần được giải quyết khi thực hiện phương pháp lập luận 

mờ sử dụng ĐSGT, đó là định lượng các giá trị ngôn ngữ trong mô hình mờ 

và nội suy trên siêu mặt cho bởi mô hình mờ. Tuy nhiên, để hiệu quả hơn khi 

giải quyết bài toán lập luận mờ bằng phương pháp dựa trên ĐSGT chúng ta 

cần nghiên cứu một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, các luật trong mô hình mờ được cho bởi các chuyên gia, khi 

biểu diễn các giá trị ngôn ngữ sang các tập mờ hoặc sang các nhãn ngôn ngữ 

trong đại số gia tử có sự sai lệch nhất định. Vì vậy, nếu như chúng ta biết 

được sự phụ thuộc giữa các biến vật lý trong mô hình mờ ở dạng hàm hoặc 

thông qua các dữ liệu thực nghiệm thì chúng ta có thể xây dựng các luật một 

cách trực tiếp dựa trên các hàm hoặc tập dữ liệu đó. Điều này dẫn đến việc 

xem xét khả năng xấp xỉ hàm của phương pháp LLXX dựa trên ĐSGT. 

Thứ hai là các tham số của hàm định lượng ngữ nghĩa được xác định 

một cách trực giác. Các tham số này có sự ảnh hưởng rất lớn đến các giá trị 

định lượng, vì vậy cần có một cơ chế xác định các tham số đó sao cho việc 

lập luận thu được kết quả mong muốn nhất. Vì lý do đó, tác giả đề xuất 

phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử với các tham số của ĐSGT 

được xác định tối ưu theo giải thuật di truyền. 

Phương pháp lập luận mờ sử dụng ĐSGT đề xuất được ứng dụng giải 

quyết một số bài toán có yếu tố mờ (mô hình Mamdani), không chắc chắn 

trong tự nhiên và kỹ thuật, các kết quả cho thấy phương pháp lập luận xấp xỉ 

sử dụng ĐSGT đưa ra luôn cho kết quả tốt hơn phương pháp lập luận xấp xỉ 

trước đây.  


